
Số đơn vị kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch và khách sạn, 

nhà hàng trên địa bàn

Number of business in trade, services, tourism, hotels, restaurants in area

  Cơ sở -  Business

2005 2007 2008 2009 2010

32.156 43.363 43.953 46.142 49.012

Phân theo thành phần kinh tế - By ownerships

Khu vực kinh tế trong nước

Domestic economic sector 32.155 43.360 43.949 46.135 49.005

Nhà nước - State 257 202 203 191 186

Ngoài Nhà nước - Non-State 31.898 43.158 43.746 45.944 48.819

Tập thể - Collective _ 1 4 2 2

Tư nhân - Private 569 785 1.039 1.188 1.299

Cá thể - Households 31.329 42.372 42.703 44.754 47.518

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign invested economic sector 1 3 4 7 7

 

Phân theo ngành - By kind of activities

Thương mại - Trade 20.033 24.231 24.709 25.923 27.425

Khách sạn, Nhà hàng - Hotels, Restaurants 8.874 13.138 12.950 13.923 14.164

Du lịch - Tourism 7 5 6 9 10

Dịch vụ - Services 3.242 5.989 6.288 6.287 7.413

TỔNG SỐ - TOTAL

189



Số người kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch và khách sạn,

nhà hàng trên địa bàn

Number of persons working in trade, services, tourism, hotels, 

restaurants in area

  Người - Persons

2005 2007 2008 2009 2010

61.885 77.756 85.175 85.506 95.484

Phân theo thành phần kinh tế - By ownerships

Khu vực kinh tế trong nước

Domestic economic sector 61.451 77.320 84.595 84.756 94.795

Nhà nước - State 1.216 821 749 729 676

Ngoài Nhà nước - Non-State 60.235 76.499 83.846 84.027 94.119

Tập thể - Collective _ 19 27 32 16

Tư nhân - Private 2.784 5.383 7.276 7.913 9.101

Cá thể - Households 57.451 71.097 76.543 76.082 85.002

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign invested economic sector 434 436 580 750 689

 

Phân theo ngành - By kind of activities

Thương mại - Trade 36.213 42.076 45.733 46.573 48.821

Khách sạn, Nhà hàng - Hotels, Restaurants 18.929 25.835 27.983 27.812 33.635

Du lịch - Tourism 248 35 36 45 45

Dịch vụ - Services 6.495 9.810 11.423 11.076 12.983

190

TỔNG SỐ - TOTAL





9

12

6


